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Уводне обреде Nghi thức giới thiệu

Знак крста Biển báo chữ thập

У име оца и сина и Духа

Светога.

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Амен Amen

Поздрав Lời chào

Милост нашег Господа Исуса

Христа, и љубав Божја, и

причест Светога Духа Буди са

свима вама.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa, và

sự hiệp thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

И са вашим духом. Và với tinh thần của bạn.

Покајнички чин Hành động sám hối

Браћа (браћа и сестре), да

признамо своје грехе, И зато се

припремите за прославу светих

мистерија.

Anh em (anh chị em), chúng ta hãy

thừa nhận tội lỗi của mình, Và vì

vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Признајем Свемогућем Богу А

вама, моја браћа и сестре, да

сам увелико грешио, у мојим

мислима и у својим речима, У

ономе што сам учинио и у

ономе што нисам успео, кроз

моју криву, кроз моју криву,

кроз моју најповољнију грешку;

Стога питам благословљене

Марије икад Дјевице, сви

анђели и свеци, А ти, моја

браћа и сестре, Да се молиш за

мене Господу нашем Богу.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng Và

với bạn, anh chị em của tôi, rằng

tôi đã phạm tội rất nhiều, trong suy

nghĩ của tôi và trong lời nói của tôi,

trong những gì tôi đã làm và trong

những gì tôi đã không làm, thông

qua lỗi của tôi, thông qua lỗi của

tôi, thông qua lỗi đau buồn nhất

của tôi; Vì vậy, tôi hỏi Mary Ever-

irgin, Tất cả các thiên thần và các

vị thánh, Và bạn, anh chị em của

tôi, để cầu nguyện cho tôi với

Chúa, Thiên Chúa của chúng ta.

Нека се свемоћни Бог смири на

нас, Опрости нам своје грехе, и

доведи нас на вечни живот.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Амен Amen
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Кирие Kyrie

Боже смилуј се. Chúa có lòng thương xót.

Боже смилуј се. Chúa có lòng thương xót.

Христе, помилуј. Chúa ơi, xin thương xót.

Христе, помилуј. Chúa ơi, xin thương xót.

Боже смилуј се. Chúa có lòng thương xót.

Боже смилуј се. Chúa có lòng thương xót.

Глориа Gloria

Слава Богу на висини, а на

земљи мир људима добре

воље. хвалимо те, ми те

благословимо, обожавамо те,

славимо те, захваљујемо ти за

твоју велику славу, Господе

Боже, Царе небески, О Боже,

свемогући Оче. Господе Исусе

Христе, Јединородни Сине,

Господе Боже, Јагње Божије,

Сине Очев, узимаш грехе

света, помилуј нас; узимаш

грехе света, прими нашу

молитву; ти седиш здесна Оцу,

помилуј нас. Јер ти си једини

Свети, ти си једини Господ, ти

си једини Свевишњи, Исус

Христ, са Духом Светим, у

славу Бога Оца. Амин.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng tôi

khen ngợi bạn, chúng tôi chúc phúc

cho bạn, Chúng tôi yêu mến bạn,

chúng tôi tôn vinh bạn, chúng tôi

cảm ơn bạn vì vinh quang to lớn

của bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn năng. Lạy

Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con của

Chúa, Con của Cha, bạn lấy đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình là

Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh Thần,

trong vinh quang của Đức Chúa Trời

là Cha. Amen.

Прикупити Sưu tầm

Помолимо се. Hãy cùng cầu nguyện.

Амин. Amen.

Литургија речи Phụng vụ của từ

Прво читање Lần đầu đọc
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Реч Господња. Lời của Chúa.

Хвала Богу. Tạ ơn thần.

Одређени псалм Thi thiên đáp ứng

Друго читање Đọc thứ hai

Реч Господња. Lời của Chúa.

Хвала Богу. Tạ ơn thần.

Госпел Sách Phúc Âm

Господ с вама. Chúa ở với bạn.

И својим духом. Và với tinh thần của bạn.

Читање из светог Јеванђеља по

Н.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Слава Теби Господе Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

Јеванђеље Господње. Tin Mừng của Chúa.

Слава Теби Господе Исусе

Христе.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Професија вере Tuyên xưng đức tin

Верујем у једног Бога, Отац

свемогући, творац неба и

земље, свега видљивог и

невидљивог. Верујем у једног

Господа Исуса Христа,

Јединородни Син Божији, рођен

од Оца пре свих векова. Бог од

Бога, Светлост од светлости,

прави Бог од истинитог Бога,

рођени, нестворени,

једносуштински са Оцем; кроз

њега је све постало. Ради нас

људи и ради нашег спасења

сишао је с неба, и Духом

Светим оваплоти се од Дјеве

Марије, и постао човек. Због

нас је разапет под Понтијом

Пилатом, претрпео је смрт и

био сахрањен, и ускрсну

трећег дана у складу са

Светим писмом. Узнео се на

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức Chúa

Trời, sinh ra bởi Cha trước mọi thời

đại. Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ ánh

sáng, Chúa thật từ Chúa thật, được

sinh ra, không được tạo dựng, hợp

thể với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài,

tất cả mọi thứ đã được thực hiện.

Đối với loài người chúng ta và vì sự

cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã từ

trời xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn ông.

Vì lợi ích của chúng tôi, ông ấy đã

bị đóng đinh dưới tay Pontius Pilate,

anh ta phải chịu cái chết và được

chôn cất, và tăng trở lại vào ngày

thứ ba phù hợp với Kinh thánh. Anh
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небо и седи здесна Оцу. Он ће

поново доћи у слави да суди

живима и мртвима и његовом

царству неће бити краја.

Верујем у Духа Светога,

Господа, Животворног, који од

Оца и Сина исходи, који се са

Оцем и Сином клања и

прославља, који је говорио

кроз пророке. Верујем у једну,

свету, саборну и апостолску

Цркву. Исповедам једно

Крштење за опроштење

грехова и радујем се

васкрсењу мртвих и живот

будућег света. Амин.

ấy lên trời và ngự bên hữu Đức

Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của anh

ấy sẽ không có hồi kết. Tôi tin vào

Chúa Thánh Thần, Chúa, Đấng ban

sự sống, người đến từ Chúa Cha và

Chúa Con, ai ở với Cha và Con được

tôn thờ và tôn vinh, người đã nói

qua các tiên tri. Tôi tin vào một

Giáo hội thánh thiện, công giáo và

tông truyền. Tôi tuyên xưng một

Phép Rửa để được tha tội và tôi

mong chờ sự sống lại của người

chết và cuộc sống của thế giới sắp

tới. Amen.

Хомили Bài giảng

Универзална молитва Cầu nguyện phổ quát

Господу се молимо. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Господе, услиши нашу

молитву.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Литургија

еухаристија

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Оффертори Vật phẩm

Нека је благословен Бог у

векове.

Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Молите се, браћо (браћо и

сестре), да је моја и твоја

жртва може бити прихватљиво

Богу, свемогући Отац.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Нека Господ прими жртву из

ваших руку за хвалу и славу

његовог имена, за наше добро

и добро свете његове Цркве.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích của

chúng tôi và sự tốt lành của tất cả

Giáo hội thánh thiện của Ngài.

Амин. Amen.
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Евхаристијска молитва Cầu nguyện Thánh Thể

Господ с вама. Chúa ở với bạn.

И својим духом. Và với tinh thần của bạn.

Подигните своја срца. Nâng cao trái tim của bạn.

Ми их узносимо ка Господу. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Благодаримо Господу Богу

нашем.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

То је исправно и праведно. Nó là đúng và chính xác.

Свет, Свет, Свети Господ Бог

над војскама. Небо и земља

пуни су славе твоје. Осана на

висини. Благословен који

долази у име Господње. Осана

на висини.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của bạn.

Kinh tin kính chúa tối cao. Phước

cho kẻ nhân danh Chúa mà đến.

Kinh tin kính chúa tối cao.

Тајна вере. Bí ẩn của niềm tin.

Смрт твоју објављујемо,

Господе, и исповедај

Васкрсење Твоје док опет не

дођеш. Или: Кад једемо овај

Хлеб и пијемо ову чашу,

објављујемо смрт твоју,

Господе, док опет не дођеш.

Или: Спаси нас, Спаситељу

света, јер Крстом Твојим и

Васкрсењем ослободио си нас.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự phục

sinh của bạn cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh này

và uống Chén này, chúng tôi tuyên

bố cái chết của bạn, hỡi Chúa, cho

đến khi bạn trở lại. Hoặc: Cứu

chúng tôi, Cứu Chúa của thế giới, vì

Thập tự giá và sự Phục sinh của

bạn bạn đã giải phóng chúng tôi.

Амин. Amen.

Обред причешћа Nghi thức Rước lễ

На Спаситељеву заповест и

формирани божанским учењем,

усуђујемо се рећи:

Theo lệnh của Saviour và được hình

thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Оче наш, који си на небесима,

да се свети име твоје; да дође

царство твоје, да буде воља

твоја на земљи као што је на

небу. Дај нам данас данашњи

хлеб, и опрости нам сагрешења

наша, као што опраштамо

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,



Serbian (српски језик) Vietnamese (Tiếng Việt)

онима који нам преступе; и не

уведи нас у искушење, но

избави нас од зла.

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn chúng

ta không bị cám dỗ, nhưng hãy giải

cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Избави нас Господе, молимо се,

од свакога зла, милостиво дај

мир у наше дане, да уз помоћ

твоје милости, можемо увек

бити слободни од греха и

безбедан од свих невоља, док

чекамо блажену наду и

долазак нашег Спаситеља,

Исуса Христа.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của lòng

thương xót của bạn, chúng ta có

thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và

an toàn trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy vọng may

mắn và sự xuất hiện của Đấng Cứu

Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky

Tô.

за краљевство, моћ и слава су

твоје сада и заувек.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Господе Исусе Христе, који

рече апостолима вашим: Мир

ти остављам, свој мир ти дајем,

не гледај на наше грехе, него о

вери Цркве твоје, и милостиво

јој подари мир и јединство у

складу са вашом вољом. Који

живите и царујете у векове

векова.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi cho

bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.

Амин. Amen.

Мир Господњи са вама увек. Sự bình an của Chúa luôn ở với bạn.

И својим духом. Và với tinh thần của bạn.

Понудимо једни другима знак

мира.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ của

hòa bình.

Јагње Божије, ти узимаш грехе

света, помилуј нас. Јагње

Божије, ти узимаш грехе света,

помилуј нас. Јагње Божије, ти

узимаш грехе света, дај нам

мир.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót chúng

tôi. Chiên con của Đức Chúa Trời,
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bạn cất đi tội lỗi của thế giới, ban

cho chúng tôi hòa bình.

Гле Јагње Божије, гле онога

који узима грехе света.

Блажени су позвани на вечеру

Јагњетову.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian. Phước

cho những ai được gọi đến bữa tối

của Chiên Con.

Господе, нисам достојан да

уђеш под мој кров, него само

реци реч и оздравиће душа

моја.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

Тело (Крв) Христово. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Амин. Amen.

Помолимо се. Hãy cùng cầu nguyện.

Амин. Amen.

Закључне обреде Kết thúc nghi thức

Благослови Ban phước

Господ с вама. Chúa ở với bạn.

И својим духом. Và với tinh thần của bạn.

Нека те благослови свемогући

Бог, Оца и Сина и Светога

Духа.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Амин. Amen.

Отпуштање Sa thải

Изађите, миса је завршена.

Или: Идите и најавите

Јеванђеље Господње. Или:

Идите у миру, прослављајући

Господа животом својим. Или:

Иди у миру.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Хвала Богу. Tạ ơn thần.
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